ÔN TẬPLÝ THUYẾT: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI + ĂN MÒN KIM LOẠI + ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI
I. ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI:
1) Vị trí kim lọai :

· Kim loại kiềm thuộc nhóm….......  gồm các nguyên tố........…………………………………

· Kim loại kiềm thổ thuộc nhóm ............  gồm các nguyên tố....................................................

· Nhôm thuộc: ô.............chu kì....................Nhóm.................


· Sắt thuộc: ô.............chu kì....................Nhóm.................

· Crom thuộc: ô.............chu kì....................Nhóm.................

2) Cấu hình electron:

+ Lớp ngoài cùng của kim loại nhóm :

· IA.................................................

· IIA.............................................

· Nhôm......................................

+ Cấu hình e của:

· Na ............................................................................ thu gọn.........
· Na+............................................................................ thu gọn.........
· Mg ............................................................................ thu gọn.........
· Mg2+.......................................................................... thu gọn.........
-    Al............................................................................... thu gọn.............

· Al 3+ ......................................................................... thu gọn..........

· Fe  ................................................... ........................ thu gọn..........

· Fe 2+ ......................................................................... thu gọn............
· Fe 3+ ......................................................................... thu gọn............
· Cr  ................................................... ........................ thu gọn..........

· Cr 2+ ......................................................................... thu gọn............
· Cr 3+ ......................................................................... thu gọn............
3) Những tính chất vật lý chung của KL? Do nguyên nhân gì  gây ra?

KL có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất:……………, KL có nhiệt độ nóng chảy cao nhất:……………..


KL có khối lượng riêng nhỏ nhất:………………., KL có khối lượng riêng lớn nhất:………………..

KL mềm nhất:……………………………………, KL cứng nhất:…………………………………...

KL dẫn điện tốt nhất:

KL dẻo nhất:

Trong nhóm IA (khi đi từ trên xuống dưới: Li, Na, K, Rb, Cs):  - nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, độ cứng …………….
                                                                                                      - khối lượng riêng ……………………..
4) Liên kết kim loại :

- Các nguyên tử kim loại liên kết với nhau bằng 

- Liên kết kim loại: là liên kết được hình thành giữa các nguyên tử và ion kim loại trong mạng tinh thể do sự tham gia của các electron tự do.

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CHUNG CỦA KIM LOẠI
· Tính chất hóa học cơ bản của kim loại là: TÍNH KHỬ
1) Với phi kim:

2) Với axit

a) Với HCl, H3PO4, H2SO4 loãng, …. : 

b) Với HNO3 (loãng + đặc) , H2SO4 đặc : 
3) Với H2O: 
4) Với dung dịch muối: 

5) Dãy hoạt động hóa học của kim loại:

6) Trong các kim loại IA, IIA, Al, Fe, Cr,Cu, Zn, Ag: 

· Kim loại nào tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường?

· Kim loại nào không tác dụng được với axit HCl, H2SO4 loãng?

· Kim loại nào không tác dụng được với axit HNO3 đặc nguội & H2SO4 đặc nguội?

....................................................................................................................


7) Dãy điện hóa của kim loại:

8) So sánh tính khử, tính oxi hóa:

a. Sắp xếp theo chiều tăng dần tính khử: Cu, Ag, Al, Na, Zn, Sn, Pb, Fe, Fe2+ 

b. Sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa: Cu2+, Ag+, Al3+, Na+, Zn2+, Sn2+, Pb2+, Fe3+, Fe2+ 

9) Nêu quy tắc α:
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10) Hoàn thành PTPU. So sánh tính khử, tính oxi hóa của kim loại và ion kim loại trong các PU sau: 

a)      Zn         +          Ag+ ( 

b)     Fe          +         Cu2+ ( 

c)    Fe2+        +         Ag+ ( 

11) Cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau:

a) 
Cu     +   HNO3  →   Cu(NO3)2   +    NO2  +    H2O
b) 
Fe + HNO3  → Fe(NO3)3 + NO + H2O.
c) 
Al + HNO3  → Al(NO3)3 + NO + H2O.
d) 
Al     +   HNO3  →   Al(NO3)3   +    N2  +    H2O
e) 
Al     +   HNO3  →   Al(NO3)3   +    N2O  +    H2O
f) 
Al     +   HNO3  →   Al(NO3)3   +    NH4NO3  +    H2O
g) 
Mg     +   HNO3  →  Mg(NO3)2   +    NH4NO3  +    H2O
12) Để tách FeSO4 ra khỏi hỗn hợp dung dịch gồm FeSO4 và CuSO4, người ta ngâm trong hỗn hợp dung dịch trên kim loại nào? Giải thích?

13) Để loại bỏ Cu ra khỏi hh bột gồm Ag và Cu, người ta ngâm hỗn hợp kim loại trên vào lượng dư dung dịch: 

A. AgNO3.
B. HNO3.
C. Cu(NO3)2.
D. Fe(NO3)2.
14) Để làm sạch Hg có lẫn các tạp chất Zn, Sn, Ni, người ta làm thế nào?
III. ĂN MÒN KIM LOẠI

1) Sự ăn mòn kim loại: 
2) Phân loại: ………………………. loại 

· Ăn mòn …………………….: Kim loại ………………………………… với các chất hóa học 

Vd : Fe + H2SO4 loãng ( FeSO4 + H2
· Ăn mòn.................................................................. (tạo nên dòng điện): 

· Điều kiện để xảy ra AMĐHH:

+ 


+
 

+


· Cơ chế ăn mòn: Anot (-) : KL ................................... ( ..........................................
                                        Catot (+): KL yếu hơn ( không bị ăn mòn

15) Các trường hợp sau thuộc loại ăn mòn nào?

a) Fe + dd HCl


b) Dây Cu nối với dây Zn, để lâu trong không khí ẩm


c) Thép để trong không khí ẩm


IV. ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI

16) Kim loại kiềm được điều chế bằng cách nào? Viết PU điều chế Na

17) Kim loại kiềm thổ được điều chế bằng cách nào? Viết PU điều chế Mg

18) Kim loại Al được điều chế bằng cách nào? Viết PU

19) Kim loại Cu được điều chế bằng cách nào? Viết PU

20) Kim loại Fe được điều chế bằng cách nào? Viết PU

21) Cho luồng khí CO (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, Al2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn gồm những chất nào?
KIM LOẠI KIỀM + KIỀM THỔ + NHÔM + SẮT + CROM

22) Cho dd NaOH tác dụng với CuSO4, Al, Al2O3, Al(OH)3, FeCl3, MgCl2, CaCl2
a) Trường hợp nào có phản ứng? (không viết PU)
b) Trường hợp nào tạo kết tủa? Viết PU
c) Trường hợp nào có khí thoát ra?

23) Nêu hiện tượng, viết ptpư xảy ra khi: Cho khí CO2 ​từ từ đến dư vào …? 

a) dd Ca(OH)2
...................................................................................................................................

b) dd chứa CaCO3 
c) dd NaAlO2
24) 
Cho Na vào dd CuSO4. Có hiện tượng gì? Viết pt

.....................................................................................................................

25)     Cho Na vào FeCl3. Hiện tượng? Viết pt

.....................................................................................................................

26)   Cho dd HCl từ từ đến dư vào dd NaAlO2. Hiện tượng? Phương trình?

27)    Cho khí CO2 từ từ đến dư vào dd NaAlO2. Hiện tượng?
28)   Cho dd NaOH từ từ vào dd Al2(SO4)3. Hiện tượng? Phương trình?

29)     Cho dd Al2(SO4)3 từ  từ vào dd NaOH. Hiện tượng? Phương trình?

30)    Cho dd NH3 vào dd AlCl3. Hiện tượng? Phương trình?

31) Nêu hiện tượng + viết PTPU:

a) Cho dd NaOH vào dd FeCl3
b) Cho từ từ dd NaOH vào dd FeCl2, để sản phẩm trong không khí 1 thời gian
32) Cho FeCl2 vào dd NaOH. Sau đó nung sản phẩm trong điều kiện có không khí. Chất rắn sau PU là gì?

....................................................................................................................................

33) Nung NaHCO3, Ca(HCO3)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3 , CaCO3, Al(OH)3, KNO3.Viết ptpư .

34) Nước cứng là gì?

Nguyên tắc làm giảm tính cứng:


     Các công thức có trong :

· Nước cứng tạm thời


· Nước cứng vĩnh cửu 


· Nước cứng tòan phần


Để làm giảm tính cứng của:

·  Nước cứng tạm thời ta dùng: 


·  Nước cứng vĩnh cửu ta dùng:


35) Na2CO3, NaHCO3 có pH............., quì tím hóa...............

Na2CO3 có tính ..................................

NaHCO3 có tính ..................................

36) Cho các chất Al2O3, Al, NaHCO3,AlCl3,Cr2O3, NaHSO3,Al(OH)3, Cr(OH)3 Fe2O3 CrO3, NaAlO2 , Ca(HSO4)2, Ca(HCO3)2, (NH4)2CO3, NaHSO4. Chất nào lưỡng tính? Vì sao?

37) Viết công thức các chất sau:

- Quặng boxit: 


- Phèn chua:


- Phènnhôm............................................................................................................................

- Quặng Hematit đỏ:


- Quạng Hematit nâu:


- Pirit sắt:


- Quặng xiđerit:


- Quặng manhetit:


- Thạch cao sống


- Thạch cao khan


- Thạch cao nung


- Công thức của criolit


38) Tính chất hóa học cơ bản của Fe?

39) Fe bị oxi hóa thành Fe2+ ​khi tác dụng với chất  nào? ptpư (3pư)

40) Tính chất hóa học cơ bản của hợp chất Fe2+  ?

41) Fe bị oxi hóa thành Fe3+ khi tác dụng với chất  nào? ptpư (3pư)

42) Fe2+ bị oxi hóa thành Fe3+ khi tác dụng với chất  nào?ptpư (3pư)

43) Fe2+  bị khử thành Fe khi nào?ptpư (1 pư)

44) Tính chất hóa học cơ bản của hợp chất Fe3+ ?

45) Fe3+ bị khử Fe2+ khi tác dụng với chất  nào?ptpư (3 pư)

46) Fe3+ bị khử thành Fe khi tác dụng với chất nào?ptpư (2 pư)

47) Khi nung Fe(OH)2, Fe(OH)3 thu được sản phẩm gì?

48) PT Điều chế Fe(OH)2, Fe(OH)3 ?

49) PT Điều chế FeO, Fe2O3 ?

50) Gang là gì?

· Nguyên tắc sản xuất gang?

· Nguyên liệu: 

-    Các phản ứng xảy ra trong qt luyện gang:

51) Thép là gi?

52) Nguyên tắc sản xuất thép?

53) Số oxi hóa thường gặp của Cr là


54) Cr bị oxi hóa thành Cr2+ khi tác dụng với chất  nào?.................................................


55) Cr bị oxi hóa thành Cr3+ khi tác dụng với chất  nào?..........................................


56) Cr2O3, Cr(OH)3 là hợp chất.........................................

57) Muối Cr3+ có tính chất gì? Viết pt minh họa, xác định vai trò chất tham gia pư?

58) CrO3  là oxit ......................................................có tính................................

59) S, P, C2H5OH bị bốc cháy khi tiếp xúc với oxit


60) Màu của ion CrO42- là
 

      Màu của ion Cr2O72- là
 

     K2CrO4....tên..............................................................

     K2Cr2O7....tên..............................................................

61) Nêu hiện tượng và cân bằng phương trình? Xác định vai trò chất tham gia pư

FeSO4   +  K2Cr2O7  +  H2SO4 ( 


62) Nhận biết:
	
	NH4Cl
	NaCl
	AlCl3
	MgCl2
	FeCl2
	FeCl3
	CuCl2
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